
Bản Xã/Phường Huyện Tỉnh

I

1 Lường Văn Nghĩa 06/12/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 24,05 15,75 Suối Làng Huy Bắc Phù Yên Sơn la

2 Lê Thị Ánh 24/07/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,85 15,75 Nà Lò 1 Huy Hạ Phù Yên Sơn la

3 Lò Khánh Lê 19/10/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,85 15,75 Dèm Hạ Huy Bắc Phù Yên Sơn la

4 Nguyễn Thị Yến 18/10/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,55 15,75 Tọ Hạ Huy Hạ Phù Yên Sơn la

5 Vì Thị Xuân 23/02/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,35 15,75 Phai Làng Huy Bắc Phù Yên Sơn La

6 Đinh Thị My 01/08/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,25 15,75 Úm 1 Huy Thượng Phù Yên Sơn la

7 Sa Thị Nghiệp 25/07/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,15 15,75 Trò 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn la

8 Đinh Thị Kiều 09/06/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,15 15,75 Nà Lò 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn La

9 Lò Thanh Thảo 19/08/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,05 15,75 Phai Làng Huy Bắc Phù Yên Sơn la

10 Nguyễn Thanh Nhàn 21/09/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,75 15,75 Bó Huy Hạ Phù Yên Sơn la

11 Đinh Thị Bình Phương 17/06/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,75 15,75 Bó Huy Hạ Phù Yên Sơn La

12 Hoàng Thu Nghiệp 13/06/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,65 15,75 Dèm Hạ Huy Bắc Phù Yên Sơn la

13 Sa Thị Sao 25/08/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,15 15,75 Nà Lìu Huy Hạ Phù Yên Sơn la

14 Lò Thanh Hảo 07/11/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,05 15,75 Phai Làng Huy Bắc Phù Yên Sơn la

15 Lò Quốc Dựng 23/07/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,05 15,75 Mo Nghè 2 Quang Huy Phù Yên Sơn la

16 Đinh Đức Hải 11/10/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,95 15,75 Cang Quang Huy Phù Yên Sơn La

17 Đinh Khánh Ngọc 02/12/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,95 15,75 Cù1 Huy Tân Phù Yên Sơn la

18 Hoàng Anh Tuấn 17/07/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,95 15,75 Mo Nghè 2 Quang Huy Phù Yên Sơn la

19 Đinh Thu Hà 31/08/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,85 15,75 Cang Quang Huy Phù Yên Sơn la

20 Đinh Thị Lợi 16/11/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,85 15,75 Trò 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn la

21 Lường Gia Hoàng 11/09/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,85 15,75 Giáo 1 Huy Tân Phù Yên Sơn la

22 Hoàng Hải Nam 17/10/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,65 15,75 Mo Nghè 1 Quang Huy Phù Yên Sơn la

23 Đinh Duy Mạnh 01/11/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,55 15,75 Tọ Thượng Huy Bắc Phù Yên Sơn La

24 Sầm Thị Cát Tường 10/10/2006 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,45 15,75 Mo 2 Quang Huy Phù Yên Sơn la

25 Sa Quang Hưng 07/07/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,45 15,75 Trò 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn la

26 Sa Quang Hà 03/06/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,35 15,75 Tọ Hạ Huy Hạ Phù Yên Sơn la

27 Đinh Hoàng Thanh 09/04/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,15 15,75 Xà Huy Hạ Phù Yên Sơn La

28 Vì Thị Liên 30/09/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,15 15,75 Mo Nghè 1 Quang Huy Phù Yên Sơn la

29 Lường Văn  Tiến 02/10/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,15 15,75 Phai Làng Huy Bắc Phù Yên Sơn La

30 Lò Quang Linh 25/06/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,85 15,75 Nà Lò 1 Huy Hạ Phù Yên Sơn la
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31 Đinh Thị Lan Anh 03/08/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,55 15,75 Ban Huy Thượng Phù Yên Sơn la

32 Lường Văn Lưu 05/06/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 18,95 15,75 Nà Lìu Huy Hạ Phù Yên Sơn la

33 Đinh Văn Tư 13/12/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 18,95 15,75 Suối Lúa Nam Phong Phù Yên Sơn la

34 Lê Văn Thành 03/02/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 18,75 15,75 Nà Lò 1 Huy Hạ Phù Yên Sơn la

35 Phan Thị Hằng Thương 16/03/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 18,45 15,75 Tiểu khu 1 TT Phù Yên Phù Yên Sơn La

II

36 Lường Xuân Huệ 18/01/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 24,25 15,75 Sài Lương Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

37 Quàng Văn Hùng 10/09/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 23,65 15,75 Phang Hụm Có Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

38 Lường Anh Vũ 24/12/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 23,55 15,75 Phường Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

39 Lò Bình Nghiệp 06/09/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 23,05 15,75 BMòng Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

40 Cà Việt Tiệp 22/10/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,95 15,75 Gian Bon Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

41 Lèo Trọng Hùng 12/10/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,65 15,75 Nà Ca Nà Bó Mai Sơn Sơn La

42 Lèo Văn Tính 02/02/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,55 15,75 BHùn Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

43 Tòng Thị Thu Nguyệt 26/08/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,35 15,75 Lót Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La

44 Lèo Thị Thảo Vân 02/10/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,25 15,75 Nong Sơn Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La

45 Hoàng Thị Như 01/8/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,05 15,75 Lẳm Cút Mường Bon Mai Sơn Sơn La

46 Lò Thị Thúy Kiều 21/12/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,95 15,75 Kẹ Nhừn Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La

47 Hờ A Tủa 27/02/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,75 15,75 Yên Bình Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

48 Lò Văn Nghĩa 21/01/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,35 15,75 Phang Hụm Có Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

49 Cầm Thùy Dung 25/11/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,05 15,75 Un Mường Bon Mai Sơn Sơn La

50 Vì Thị Mai Hoa 21/11/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,05 15,75 Nà Sẳng Hát Lót Mai Sơn Sơn La

51 Giàng Quang Dũng 19/12/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,75 15,75 Pá Tong Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La

52 Lò Thị Duyên 19/4/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,45 15,75 Cượm Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La

53 Hoàng Văn Thiệu 10/02/2007 Nam  Khơ Mú 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,35 15,75 Phiêng Trai Hát Lót Mai Sơn Sơn La

54 Hà Mạnh Thân 16/5/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,35 15,75 Xùm Hào Mường Bằng Mai sơn Sơn La

55 Lèo Văn  Đạt 29/09/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,25 15,75 Pát Nà Bó Mai Sơn Sơn La

56 Lù Thị                    Hoa 10/08/2007 Nữ Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,05 15,75  Chung Trinh Tà Xùa Bắc Yên Sơn La

57 Lường Gia Bảo 23/01/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,05 15,75 Hộc  Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

58 Tòng Văn  Hạo 20/08/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,95 15,75 Tà Xa Mường Bon Mai Sơn Sơn La

59 Cà Văn Hoà 18/12/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,95 15,75 Xùm Hào Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

60 Hàng Sơn Đông 18/12/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,85 15,75 Nong Mòn Cò Nòi Mai Sơn Sơn La

61 Thào A Thanh 14/12/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,85 15,75 Pá Nó  Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

62 Giàng A Hờ 20/05/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,85 15,75 Nong Mòn Cò Nòi Mai Sơn Sơn La

63 Giàng A Dia 10/02/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,55 15,75 Nong Mòn Cò Nòi Mai Sơn Sơn La

64 Lèo Chính Can 22/12/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,35 15,75 Nà Ca Nà Bó Mai Sơn Sơn La

65 Lò Văn Tiên 17/07/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,15 15,75 Nà Hạ Hát Lót Mai Sơn Sơn La

66 Giàng A Cáng 20/08/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,15 15,75 Nong Mòn Cò Nòi Mai Sơn Sơn La

67 Hàng A  Tông 27/02/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,95 15,75 Đông Sàn Nà Bó Mai Sơn Sơn La

68 Hàng Páo Dạng 30/03/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,95 15,75 Nong Mòn Cò Nòi Mai Sơn Sơn La

Lâm sinh (MS)



69 Vừ A Chua 02/07/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,85 15,75 Yên Bình Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

70 Giàng A Dơ 08/05/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,85 15,75 Pá Tong Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La

71 Cầm  Văn Phúc 10/12/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,85 15,75 Lù Chiềng Lương Mai sơn Sơn La

72 Hờ A Chính 18/4/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,35 15,75 Yên Bình Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

III

73 Lò Thuý  Thị Nhàn 09/09/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 26,55 15,75 Nà Hạ Hát Lót Mai Sơn Sơn La

74 Lường Như Ngọc 28/01/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 26,35 15,75 Búc Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La

75 Mùa Thị  Chi 10/10/2006 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 26,05 15,75 Đông Sàn Nà Bó Mai Sơn Sơn La

76 Lò Thị Hồng Nhung 16/09/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 25,35 15,75 Nhất Bó Lạnh Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La

77 Giàng A Súa 07/01/2007 Nam Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 24,75 15,75 Pá Hốc Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

78 Lò Thị Huệ Linh 29/08/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 24,55 15,75 Trạm Cầu Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La

79 Tòng Mai Nhung 02/07/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 24,25 15,75 Kẹ Nhừn Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La

80 Tòng Thúy Du 10/07/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 24,15 15,75 Hộc Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

81 Lèo Thúy Diệp 12/12/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,95 15,75 Mòng Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

82 Lèo Thị Cúc 14/09/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,65 15,75 Mòng Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

83 Mùa Thị Giang 09/11/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,65 15,75 Pá Nó Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

84 Tòng Thị Thủy 27/12/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 23,15 15,75 Nặm Ban Hát Lót Mai Sơn Sơn La

85 Lường Thị Minh Khuyên 19/04/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,95 15,75 Nhất Bó Lạnh Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La

86 Hà Đức Mạnh 12/12/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,85 15,75 Nà Sẳng Hát Lót Mai Sơn Sơn La

87 Hờ Thị Tiên 05/03/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,75 15,75 Kết Nà Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La

88 Tòng Thị Hoà My 06/08/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,75 15,75 Xùm Hào Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

89 Mùa Thị Sâu 13/07/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,65 15,75 Nà Bó Nà Bó Mai Sơn Sơn La

90 Hàng Thị                 Chay 13/09/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,55 15,75 Đông Sàn Nà Bó Mai Sơn Sơn La

91 Lò Thị Dân 17/07/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,35 15,75 Mòng Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

92 Lò Thị Minh Nguyệt 08/09/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,35 15,75 Nhất Bó Lạnh Chiềng Sung Mai Sơn Sơn La

93 Hàng Thị                 Pàng 10/03/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,25 15,75 Nà Bó Nà Bó Mai Sơn Sơn La

94 Cà Thị Thuý Kiều 03/07/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 22,05 15,75 Liềng Quỳnh Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

95 Tòng Tuấn Khang 04/12/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,85 15,75 Bằng Thịnh Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

96 Hà Quỳnh Như 30/08/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,45 15,75 Sài Lương Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

97 Cà Mạnh Ngoan 31/12/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,45 15,75 Kẹ Nhừn Chiềng Mung Mai Sơn Sơn La

98 Lò Văn Trung Kiên 10/07/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,45 15,75 Bằng Thịnh Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

99 Cà Văn Nhật Kỳ 02/10/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,45 15,75 Liềng Quỳnh Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

100 Vàng Thị Xanh 06/08/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,35 15,75 Pá Ban Phiêng Pằn Mai Sơn Sơn La

101 Lò Minh Quang 14/05/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,25 15,75 Liềng Quỳnh Mường Bằng Mai Sơn Sơn La

102 Lò Thị Lan 03/11/2007 Nữ Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 21,05 15,75 Ngồ Hén Hát Lót Mai Sơn Sơn La

103 Vàng A Thái 18/03/2007 Nam Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,75 15,75 Pá Nó Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

104 Vàng A Páo 28/04/2007 Nam Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,65 15,75 Pá Nó Tà Hộc Mai Sơn Sơn La

105 Vàng Thị                   Sênh 11/01/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,65 15,75  Tong Chiêng Chiềng Chăn Mai Sơn Sơn La

106 Giàng Thị Mị 20/03/2007 Nữ Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,55 15,75 Kéo Lồm Chiềng Cang Mai Sơn Sơn La

107 Vì Văn Quốc 18/11/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 19,45 15,75 Ngồ Hén Hát Lót Mai Sơn Sơn La

108 Hà Trung Dũng 25/08/2007 Nam Thái 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 17,85 15,75 Nà Sy Hát Lót Mai Sơn Sơn La

109 Sồng A Qua 08/07/2007 Nam Mông 9/12 Nghiệp vụ bán hàng Toán - Lý - Hóa 17,75 15,75 Co Hịnh Chiềng Nơi Mai Sơn Sơn La

Nghiệp vụ bán hàng 



IV

110 Sồng Thị Sông 01/11/2007 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 26,55 15,75 Háng Gò Bua Xím Vàng Bắc Yên Sơn La

111 Lèo Thị Nga Diệu 21/07/2005 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 24,15 15,75 Ái Chiềng Xôm TP Sơn La Sơn La

112 Lừ Thị Nguyệt Ánh 27/12/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 23,15 15,75 Phúc Mường Khoa Bắc Yên Sơn La

113 Vàng Thị Tồng 08/01/2007 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,85 15,75 Păng Khúa Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

114 Phàng A Tếnh 21/11/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 22,15 15,75 Làng Chếu Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

115 Lù Thị Chư 18/08/2007 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,45 15,75 Suối Lẹ Chiềng Sại Bắc Yên Sơn La

116 Sồng A Trắng 01/01/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,35 15,75 Cáo A Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

117 Lù A Cang 20/03/2006 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 21,25 15,75 Ọ A Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

118 Phàng A Sênh 17/06/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,95 15,75 Păng Khúa Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

119 Thào A Hồ 28/09/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,85 15,75 Suối Lộng Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

120 Sồng Xuân Mạnh 13/11/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,65 15,75 Pá Sang Sặp Vặt Yên Châu Sơn La

121 Hạng Thị Say 14/03/2006 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,65 15,75 Trang Dua A Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

122 Vàng Páo Giang 07/07/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,65 15,75 Pa Khốm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

123 Hạng A Lềnh 01/01/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,55 15,75 Păng Khúa Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

124 Vàng A Páo Chua 27/09/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,55 15,75 Khúm Khia Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

125 Sồng A Chư 10/10/2004 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,55 15,75 Suối Lẹ Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

126 Mùa A Vênh 01/7/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,45 15,75 Bụa A Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La

127 Lừ Phạm Hiếu Anh 25/11/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 20,35 15,75 Chẹn Mường Khoa Bắc Yên Sơn La

128 Phàng A Say 24/06/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,85 15,75 Làng Chếu Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

129 Giàng A Nhớ 15/12/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,85 15,75 Suối Lẹ Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

130 Lò Thị Mai 07/12/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,75 15,75 Chim Thượng Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

131 Sồng A Vắng 26/06/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,55 15,75 Suối Lẹ Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

132 Vàng A Su 19/11/2006 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,45 15,75 Khúm Khia Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

133 Lò Thuỷ Trang 07/07/2007 Nữ Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,35 15,75 Lào Lay Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La

134 Đinh Văn Dịu 17/05/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,35 15,75 Ngậm Song Pe Bắc Yên Sơn La

135 Hoàng Văn Quỳnh 24/04/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,35 15,75 Nà Phán Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

136 Phàng Vàng Tủa 29/09/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,25 15,75 Làng Chếu Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

137 Mùi Ngọc Thảo Nguyên 30/06/2007 Nữ Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,25 15,75 Văn Ban Thị Trấn Bắc Yên Sơn La

138 Giàng A Chang 08/02/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,25 15,75 Suối Lẹ Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

139 Lù A Tếnh 04/11/2007 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,15 15,75 Làng Chếu Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

140 Sồng A Dua 27/11/2006 Nam Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 19,15 15,75 Cáo A Làng Chếu Bắc Yên Sơn La

141 Đinh Hoàng Vũ 14/04/2007 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 18,45 15,75 Chanh Song Pe Bắc Yên Sơn La

142 Đinh Văn Lậc 13/01/2006 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 18,45 15,75 Nguồn Song Pe Bắc Yên Sơn La

143 Lò Quốc Việt 31/03/2007 Nam Thái 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 17,85 15,75 Lào Lay Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La

144 Mùa Thị Tệnh 24/03/2007 Nữ Mông 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 17,85 15,75 Háng Bla Háng Đồng Bắc Yên Sơn La

145 Đinh Văn Ngọc 10/09/2005 Nam Mường 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 17,75 15,75 Nguồn Song Pe Bắc Yên Sơn La

146 Nguyễn Thị Anh Thư 20/6/2007 Nữ Kinh 9/12 Kế toán doanh nghiệp Toán - Lý - Hóa 15,75 15,75 Phiêng Ban 1 Thị Trấn Bắc Yên Sơn La

V

147 Phàng A   Su 14/06/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 23,05 15,75 Tà Xùa Tà Xùa Bác Yên Sơn La

148 Giàng A  Gâu 28/10/2006 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,65 15,75 Nậm lộng  Hang Chú Bác Yên Sơn La

Kế Toán doanh nghiệp (BY)

Lâm sinh (BY)



149  Lò Thị Phương Anh 18/05/2007 Nữ Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 22,55 15,75 Chim Thượng Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

150 Vàng A Chông 15/02/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,85 15,75 Pa Khốm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

151 Hờ A   Sò 01/12/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,75 15,75 Háng Đồng B  Háng Đồng Bác Yên Sơn La

152 Hạng A   Sê 01/09/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,35 15,75 Làng Chếu Làng Chếu Bác Yên Sơn La

153 Lù A   Thề 30/07/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,35 15,75 Tà Xùa Tà Xùa Bác Yên Sơn La

154 Sồng Thanh  Xuân 13/07/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,25 15,75 Suối Hiền Suối Bau Phù Yên Sơn La

155 Vàng A Dài Tông 17/01/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 21,05 15,75 Khúm Khia Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

156 Thào Thị   Su 28/08/2007 Nữ Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,95 15,75 Tà Xùa Tà Xùa Bác Yên Sơn La

157 Giàng A Vừ 26/09/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,75 15,75 Suối Lẹ Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

158 Hờ Văn  Minh 07/04/2006 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,55 15,75 Hang Chú Hang Chú Bác Yên Sơn La

159 Vàng A Anh 02/10/2006 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,45 15,75 Khúm Khia Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

160 Mùa A  Chống 19/03/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,45 15,75 Bla  Háng Đồng Bác Yên Sơn La

161 Lò Văn Công 28/10/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,35 15,75 Đung Hồng Ngài Bắc Yên Sơn La

162 Mùa A  Bằng 09/09/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,35 15,75 Bụa A Phiêng Ban Bác Yên Sơn La

163 Lù A   Ký 01/12/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 20,05 15,75 Chung Chinh Tà Xùa Bác Yên Sơn La

164 Vàng A Tồng 20/05/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,95 15,75 Pa Khốm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

165 Tráng A  Khay 02/06/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,85 15,75 Pá Ổng A  Xím Vàng Bác Yên Sơn La

166 Vàng A Sử 15/10/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,75 15,75 Pa Khốm Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

167 Lò Văn Tuấn 14/09/2007 Nam Thái 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,45 15,75 Chim Thượng Chim Vàn Bắc Yên Sơn La

168 Thào A   Vư 05/12/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,35 15,75 Háng Đồng B Háng Đồng Bác Yên Sơn La

169 Thào Thị  Chu 12/05/2007 Nữ Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,25 15,75 Háng Đồng Háng Đồng Bác Yên Sơn La

170 Mùa Thị  Vàng 30/12/2007 Nữ Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,25 15,75 Tà Xùa Tà Xùa Bác Yên Sơn La

171 Mùa A  Thành 18/10/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 19,25 15,75 Tà Xùa Tà Xùa Bác Yên Sơn La

172 Giàng A Bình 14/04/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,75 15,75 Xím Vàng Xím Vàng Bác Yên Sơn La

173 Mùa A Tháy 05/06/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,65 15,75 Kỳ Sơn Phiêng Côn Bắc Yên Sơn La

174 Thào A Tủa 03/09/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,55 15,75 Ọ A Hua Nhàn Bắc Yên Sơn La

175 Lù Pàng Dê 18/04/2007 Nữ Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,45 15,75 Nậm Lim Chiềng Sại Bắc Yên Sơn La

176 Thào A   Nênh 06/09/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,45 15,75 Sồng Chống  Xím Vàng Bác Yên Sơn La

177 Mùa A  Dê 17/11/2006 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,35 15,75 Tà Xùa Tà Xùa Bác Yên Sơn La

178 Mùa A  Dia 10/04/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,35 15,75 Cúa Mang Xím Vàng Bác Yên Sơn La

179 Giàng A Thái 10/06/2006 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,35 15,75 Xím Vàng Xím Vàng Bác Yên Sơn La

180 Thào A   Lứ 16/11/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,25 15,75 Xím Vàng Xím Vàng Bác Yên Sơn La

181 Tráng A  Chinh 15/09/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,25 15,75 Pá Ổng A Xím Vàng Bác Yên Sơn La

182 Hờ A  Sáng 13/06/2007 Nam Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 18,15 15,75 Háng Đồng B  Háng Đồng Bác Yên Sơn La

183 Mùa Thi  Mỷ 21/03/2007 Nữ Mông 9/12 Lâm Sinh Toán -Hóa - Sinh 17,85 15,75 Háng Đồng A  Háng Đồng Bác Yên Sơn La

VI

184 Quàng Thị Nga 03/05/2007 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 24,65 15,75  Na Pản  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

185 Quàng Minh Quang 16/07/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 23,25 15,75 Sai Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

186 Hà Thị Phương Thảo 13/05/2007 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 22,95 15,75 Ngoàng  Chiềng Khoi  Yên Châu Sơn La

187 Lò Thị Yến Nhi 10/09/2007 Nữ Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 22,85 15,75 Chiềng Sàng 2  Chiềng Sàng  Yên Châu Sơn La

Trồng trọt và BVTV



188 Hoàng Văn Mạnh 29/01/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 22,25 15,75  Đông Tấu Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

189 Vừ Vạ Mền 10/02/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 22,25 15,75 Ôn Ốc Mường Lựm  Yên Châu Sơn La

190 Hoàng Minh Tuấn 01/03/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 22,25 15,75 Nghè Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

191 Lò Văn Tĩnh 09/11/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 21,85 15,75 Đông Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

192 Lò Quốc Vương 17/06/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 21,55 15,75 Hiêm  Chiềng Khoi  Yên Châu Sơn La

193 Vì Văn Xuân 18/04/2007 Nam
Xinh-

mun 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 21,15 15,75  Nà Cài Chiềng On  Yên Châu Sơn La

194 Mùi Anh Túc 04/02/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,95 15,75 Tà Làng Cao  Tú Nang  Yên Châu Sơn La

195 Lừ Trọng Tuyên 26/11/2007 Nam Khơ-mú 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,65 15,75 Thàn  Chiềng Pằn  Yên Châu Sơn La

196 Sồng A Vàng 13/08/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,55 15,75  Ôn Ốc  Mường Lựm  Yên Châu Sơn La

197 Đỗ Việt  Thị Hà 24/05/2007 Nữ Kinh 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,55 15,75 TK 1 TT Yên Châu Yên Châu Sơn La

198 Hạng Tồng Say 12/01/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,45 15,75  Púng Khoai  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

199 Quàng Hoài Nam 29/09/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,35 15,75 Lắc Phiêng  Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

200 Quàng Văn Vinh 16/12/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,15 15,75 Nà Khái  Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

201 Hà Minh Tiệp 08/09/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,15 15,75 Cang  Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

202 Thào A Tủa 20/09/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,15 15,75  Huổi Siểu  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

203 Hoàng Quốc Bảo 01/09/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 20,05 15,75 Nhôm Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

204 Lừ Duy Khởi 27/10/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 19,95 15,75 Pút Chiềng Khoi Yên Châu Sơn La

205 Giàng Lao Xánh 18/10/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 19,75 15,75 Keo Đồn  Chiềng On  Yên Châu Sơn La

206 Nguyễn Duy Minh 26/11/2007 Nam Kinh 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 19,75 15,75 Tiểu khu 3 TT Yên Châu  Yên Châu Sơn La

207 Vì Văn Nam 07/10/2007 Nam
Xinh-

mun 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 19,45 15,75 Nà Dạ  Chiềng On  Yên Châu Sơn La

208 Mùa A Vàng 14/06/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 19,35 15,75 Huổi Siểu  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

209 Hoàng Đức Long 28/11/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 19,35 15,75  Nà Khoang Tú Nang  Yên Châu Sơn La

210 Lò Thế Vinh 19/10/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 19,35 15,75 Nghè Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

211 Hoàng Văn Nhất 01/09/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 18,75 15,75 Nà Khoang  Tú Nang  Yên Châu Sơn La

212 Mùa A Do 07/03/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 18,35 15,75 Huổi Siểu  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

213 Vì Trọng Vũ 15/08/2007 Nam
Xinh 

Mun
9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 18,35 15,75 Cố Nông  Tú Nang  Yên Châu Sơn La

214 Quàng Đức Duy 20/10/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 18,15 15,75 Pang Héo Chiềng Pằn Yên Châu Sơn La

215 Đinh Nhật Tú 09/02/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 18,55 15,75  Cò Muồng  Chiềng Sại Bắc Yên Sơn La

216 Vàng Lao Mạnh 07/07/2007 Nam Mông 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 17,95 15,75 Bó Kiếng Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

217 Châu Trí Tưởng 28/11/2007 Nam Dao 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 17,95 15,75 En Phiêng Côn  Bắc Yên Sơn La

218 Lừ Việt Anh 14/02/2007 Nam Thái 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 17,75 15,75 Huổi Qua Viêng Lán Yên Châu Sơn La

219 Hồ Văn Anh Đức 07/05/2007 Nam Kinh 9/12 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Toán - Hóa - Sinh 16,25 15,75 Đông Khùa  Tú Nang  Yên Châu Sơn La

VII

220 Hoàng Thị Huyền Mây 13/12/2007 Nữ Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 24,45 15,75 Cốc Lắc Tú Nang  Yên Châu Sơn La

221 Quàng Thị Anh Thư 10/04/2007 Nữ Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 23,05 15,75 Lắc Phiêng  Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

222 Phàng Thị Pàng 28/02/2007 Nữ Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 22,95 15,75 Bó Hin  Chiềng Tương  Yên Châu Sơn La

223 Hoàng Thị Ngân Hà 26/06/2007 Nữ Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 22,95 15,75 Chiềng Sàng  Chiềng Sàng  Yên Châu Sơn La

224 Quàng Huy Hoàng 08/09/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 22,35 15,75 Khá  Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

225 Quàng Thị Huyền Trang 18/02/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 22,25 15,75 Huổi Xét  Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

226 Hà Mạnh Nguyên 06/07/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 21,75 15,75 Huổi Nga Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

227 Mùa Thị Mai 07/08/2007 Nữ Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 21,65 15,75 Chi Đảy  Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

Công tác xã hội



228 Lò Thị Xuân Nhi 17/09/2007 Nữ Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 21,55 15,75 Sốp Sạng  Chiềng Pằn  Yên Châu Sơn La

229 Quàng Duy Hải 08/09/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 21,25 15,75 Khá  Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

230 Hoàng Mạnh Đạt 17/09/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 20,55 15,75 Nà Khoang  Tú Nang  Yên Châu Sơn La

231 Mè Thị Huyền Trang 11/03/2007 Nữ Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 20,55 15,75 Tủm  Chiềng Khoi  Yên Châu Sơn La

232 Phan An Nguyên 25/04/2007 Nam Kinh 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 20,15 15,75 Suối Bưn  Tú Nang  Yên Châu Sơn La

233 Lừ Thị Như Nguyệt 02/02/2007 Nữ Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 21,15 15,75 Kho Vàng  Viêng Lán  Yên Châu Sơn La

234 Vàng Lao Công 18/03/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 19,95 15,75 Bó Kiếng  Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

235 Hà Đức Nghĩa 25/11/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 19,95 15,75 Huổi Sét Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

236 Lò Văn Quang 09/11/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 19,85 15,75 Boong Xanh  Chiềng Pằn  Yên Châu Sơn La

237 Hoàng Văn Phúc 04/10/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 19,55 15,75 Búng Mo Chiềng Sàng  Yên Châu Sơn La

238 Hoàng Huỳnh Thành 24/10/2007 Nam

Xinh-

mun 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 19,55 15,75 Cồn Huốt I Phiêng Khoài  Yên Châu Sơn La

239 Hoàng Tuấn Kiệt 04/12/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 19,25 15,75 Nặm Ún  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

240 Lò Hồng Điệp 21/11/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,95 15,75 Hượn  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

241 Vì Việt Quang 05/02/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,75 15,75 Đông Khùa  Tú Nang  Yên Châu Sơn La

242 Thào A Sò 05/09/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,65 15,75 Púng Khoai  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

243 Hoàng Văn Huân 23/06/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,65 15,75 Nặm Ún Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

244 Vàng Lao Chá 28/12/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,65 15,75 Bó Kiếng Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

245 Lò Minh Huấn 11/09/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,55 15,75 Nà Pa Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

246 Thào Tổ Quốc 27/07/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,55 15,75 Hang Hóc  Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

247 Lừ Văn Duy 11/11/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,45 15,75 Kho Vàng Viêng Lán  Yên Châu Sơn La

248 Mùa A Vảng Chống 06/06/2006 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,45 15,75 Nặm Lin  Chiềng Sại  Bắc Yên Sơn La

249 Sồng A Su 15/04/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,35 15,75 Pa Sang  Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

250 Sồng A Tu 30/04/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,35 15,75 Keo Bó  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

251 Mùa A Gia 22/06/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,25 15,75 Suối Trắng  Phiêng Côn Bắc Yên Sơn La

252 Sồng A Nụ 02/03/2006 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,25 15,75 Keo Bó  Chiềng Đông  Yên Châu Sơn La

253 Mùa A Tú 12/08/2007 Nam Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,25 15,75 Co Sáy Chiềng Hặc  Yên Châu Sơn La

254 Mua Thị Chia 01/01/2007 Nữ Mông 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,05 15,75 Tra  Phiêng Côn  Bắc Yên Sơn La

255 Quàng Đức Kiên 05/12/2007 Nam Thái 9/12 Công tác xã hội Văn - Sử - Địa 18,05 15,75 Thín  Sặp Vạt  Yên Châu Sơn La

VIII

256 Cà Thị Hường 02/02/2007 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 24,25 15,75 Chiềng Khương Chiềng Khương Sông Mã Sơn La

257 Quàng Thị Hồng Kim 07/06/2007 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 24,25 15,75 Nà Tòng Nậm Ty Sông Mã Sơn La

258 Vì Văn Quỳnh 08/02/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 22,35 15,75 Đội 6 Chiềng Phung Sông Mã Sơn La

259 Tòng Văn Quý 27/04/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 21,65 15,75 Nà Phung Mường Hung Sông Mã Sơn La

260 Lò Thị Minh Ánh 29/05/2007 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 21,35 15,75 Tổ 1 TT Sông Mã Sông Mã Sơn La

261 Lò Văn Phú 24/02/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 21,35 15,75 Bản Bon Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

262 Xa Thị Quỳnh Anh 27/04/2007 Nữ Mường 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 21,35 15,75 Tổ 1 TT Sồng Mã Sông Mã Sơn La

263 Lò Thùy Dương 09/11/2006 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 21,05 15,75 Phàng Xa Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

264 Giàng Thị Pạ Hua 29/05/2007 Nữ Mông 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa
20,95 15,75

Xi Lô Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

265 Cà Văn Dim 11/02/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 20,95 15,75 Pá Men Nậm Ty Sông Mã Sơn La

266
Nguyễn Nhật 

Xuân Kiều 23/12/2007
Nam Kinh 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa

20,85 15,75
Quảng Tiến Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La

267 Lường Văn Duẩn 06/04/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 20,75 15,75 Ỏ En Chiềng Phung Sông Mã Sơn La

Tin học ứng dụng (SM)



268 Lù Thị Lâm 27/01/2007 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 20,55 15,75 Bó Luông Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

269 Sộng Thị Mo 05/10/2007 Nữ Mông 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 20,45 15,75 Ít Lốc Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

270 Tòng Anh Hoàng 29/09/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 20,45 15,75 Púng Khương Nậm Mằn Sông Mã Sơn La

271 Hờ Thị Chia 18/11/2007 Nữ Mông 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 20,15 15,75 Phá Thóng Huổi Một Sông Mã Sơn La

272 Vì Thị Vui 09/03/2007 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 19,75 15,75 Púng Khương Nậm Mằn Sông Mã Sơn La

273 Lò Văn Nhập 14/08/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 19,75 15,75 Bản kéo Huổi Một Sông Mã Sơn La

274 Sồng Mạnh Hùng 08/07/2005 Nam Mông 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 19,55 15,75 Mường Cai Sông Mã Sơn La

275 Nguyễn Thị Thanh 21/11/2007 Nữ Kinh 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 19,55 15,75 Tổ 3 TT Sồng Mã Sông Mã Sơn La

276 Tòng Thị My 16/01/2007 Nữ Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 19,45 15,75 Púng Khương Nậm Mằn Sông Mã Sơn La

277 Nguyễn Trần Thảo Vy 09/08/2007 Nữ Kinh 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 19,05 15,75 Tổ 3 TT Sồng Mã Sông Mã Sơn La

278 Lò Văn Đoàn 08/11/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 18,65 15,75 Phiêng Chiềng Chiềng Phung Sông Mã Sơn La

279 Hờ Vự Sênh 03/07/2007 Nam Mông 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 18,35 15,75 Xum Côn Nà Nghịu Sông Mã Sơn La

280 Lò Minh Hà 02/08/2006 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 18,25 15,75 Bản Cang Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La

281 Lường Văn Quyết 28/03/2007 Nam Thái 9/12 Tin học ứng dụng Toán - Lý - Hóa 17,85 15,75 Nà Tòng Nậm Ty Sông Mã Sơn La

Danh sách có 281  thí sinh trúng tuyển


